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Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC www.83mec.com

TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY 3 CỬA

MÃ SẢN PHẨM BQP

Tiêu chuẩn thiết kế

Chất liệu

Màu sắc

Đường kính thân trong

Đường kính của họng ra

Áp suất làm việc

Kích thước

Xuất xứ

TCVN  6379:2024

Gang

Đỏ - xám

125mm
Họng lớn: 110mm -Họng nhỏ: 69mm

PN10

1500x340x313mm

Việt Nam

Sản phẩm được đăng kí sở hữu về kiểu dáng công nghiệp 
bởi Cục sở hữu trí tuệ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm được kiểm định và dán tem bởi Cục PCCC.

Sản phẩm có dán tem chống hàng giả (QR code).

Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày giao hàng.

Trụ nước chữa cháy 3 cửa là thiết bị uy tín chuyên dùng, được lắp đặt vào các 
hệ thống đường ống cấp nước dùng để lấy nước phục vụ chữa cháy, phù hợp để 
lắp đặt trên các tuyến đường và công trình có khuôn viên rộng như khu chung 
cư, nhà xưởng,...



www.83mec.com

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Trụ nước chữa cháy 2 cửa là thiết bị chuyên dụng, được lắp đặt 
trực tiếp vào hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy. Với thiết 
kế hai đầu ra D65, sản phẩm cho phép kết nối đồng thời 2 cuộn 
vòi chữa cháy, giúp tăng tốc độ và hiệu quả ứng phó khi xảy ra 
hỏa hoạn. Sản phẩm do 83MEC sản xuất đảm bảo chất lượng và 
được kiểm định chặt chẽ trước khi xuất xưởng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TCVN 5739:2023

Gang - Đỏ

57mm

180mm

18mm

12 vòng

D220

PN10

350x220x260mm

Việt Nam

Tiêu chuẩn đầu nối D65

Chất liệu - Màu sắc

Đường kính trong của cửa ra

Đường kính tâm bắt bu lông

Đường kính lỗ bắt bu lông

Số vòng quay khi mở van

Mặt bích liên kết

Áp suất làm việc

Kích thước

Xuất xứ

Đầu ra của trụ nước chữa cháy 2 cửa 83MEC được 
thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023, có khả năng 
chịu lực tốt, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của 
Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Trụ nước chữa cháy 2 cửa 83MEC có đế là mặt bích 
DN100  và 2 cửa ra DN65, kết nối với vòi cứu hỏa DN65 
thông qua ngàm nối, nằm ở vị trí bên trên là hệ thống 
van khóa dùng để đóng mở nguồn nước cấp.

Thân trụ được làm từ gang, có khả năng chịu lực tốt, 
đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao.

Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC

TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY 2 CỬA

MÃ SẢN PHẨM THN.BQP.00

www.83mec.com
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VAN GÓC CHỮA CHÁY

MÃ SẢN PHẨM DN50.00 và DN65.00

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TCVN 5739:2023

Gang - Đỏ

43mm (D50), 57mm (D65)

PN10

155x135x92mm (D50)

193x155x102mm (D65)

Việt Nam

Tiêu chuẩn đầu nối

Chất liệu - Màu sắc

Đường kính trong 

Áp suất làm việc 

Kích thước

Xuất xứ

Van góc chữa cháy D50/D65 là thiết bị dùng trong hệ thống 
cấp nước chữa cháy, cho phép kết nối nhanh với vòi chữa cháy. 
Đầu nối được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023, đảm 
bảo độ kín và tính tương thích cao. Sản phẩm có độ bền tốt, vận 
hành ổn định trong môi trường áp lực lớn.

- Thân van được chế tạo từ gang, đúc nguyên khối, 
đảm bảo độ kín tuyệt đối, không rò rỉ trong môi 
trường áp lực cao.

- Tay quay và khớp nối sử dụng hợp kim nhôm 
chống mài mòn, độ bền cao; khớp nối được trang bị 
gioăng cao su EPDM chịu nhiệt và chịu lực tốt.

- Trục van làm bằng thép mạ kẽm, có khả năng 
chịu lực lớn và chống ăn mòn hiệu quả.
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MÃ SẢN PHẨM HTN.BQP.00

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TCVN 5739:2023

110mm

57mm

180mm

18mm

D220

PN10-PN16

285x270x140mm

Việt Nam

Tiêu chuẩn đầu nối D65

Đường kính trong của cửa vào

Đường kính trong của cửa ra

Đường kính tâm lỗ bắt bu lông

Đường kính lỗ bắt bu lông

Mặt bích liên kết

Áp suất làm việc

Kích thước

Xuất xứ

Sản phẩm gồm 2 cửa ra DN65, đầu nối được thiết 
kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023, được kết nối với 
vòi cứu hỏa DN65 thông qua ngàm nối. 

Thân họng được làm bằng gang, không gây rò rỉ 
trong môi trường áp lực cao, làm việc ổn định ở áp 
suất PN10-PN16

Họng tiếp nước chữa cháy 2 cửa – 83MEC là thiết bị chữa 
cháy quan trọng, dùng để tiếp nước từ nguồn ngoài (như xe 
cứu hỏa) vào hệ thống đường ống cố định của tòa nhà hoặc 
khu công nghiệp, đảm bảo áp lực nước cần thiết cho các họng 
chữa cháy khi nguồn cấp chính bị ngắt hoặc cần bổ sung khẩn 
cấp. phù hợp lắp đặt tại các khu công nghiệp, nhà máy, kho 
bãi và công trình trọng điểm.

HỌNG TIẾP NƯỚC 2 CỬA
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MÃ SẢN PHẨM HTN.BQP.02

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TCVN 5739:2023

170mm

57mm

240mm

23mm

D280

PN10-PN16

285x270x140mm

Việt Nam

Tiêu chuẩn đầu nối D65

Đường kính trong của cửa vào

Đường kính trong của cửa ra

Đường kính tâm lỗ bắt bu lông

Đường kính lỗ bắt bu lông

Mặt bích liên kết

Áp suất làm việc

Kích thước

Xuất xứ

Sản phẩm gồm 4 cửa ra DN65, đầu nối được thiết 
kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023, được kết nối với 
vòi cứu hỏa DN65 thông qua ngàm nối. 

Thân họng được làm bằng gang, không gây rò rỉ 
trong môi trường áp lực cao, làm việc ổn định ở áp 
suất PN10-PN16

Họng tiếp nước chữa cháy 4 cửa - 83MEC được thiết kế 
để cung cấp nước nhanh chóng từ xe chữa cháy vào hệ 
thống cố định trong các tình huống khẩn cấp. Thiết bị gồm 
4 cửa ra DN65, đầu nối ngàm chuẩn theo TCVN 5739:2023, 
cho phép kết nối đồng thời nhiều vòi chữa cháy. Thân họng 
chế tạo từ vật liệu chịu áp lực cao, hoạt động ổn định ở áp 
suất làm việc PN10, phù hợp lắp đặt tại khu công nghiệp, 
nhà kho, sân bay và các công trình có yêu cầu cấp nước lớn.

HỌNG TIẾP NƯỚC 4 CỬA



MÃ SẢN PHẨM CV65 - 20/16 và CV50 - 20/16

Khối lượng

D65x20 D50x20

Áp suất làm việc (Mpa)

Áp suất phá hủy (Mpa)

Vật liệu lớp trắng

Vật liệu lớp vải

Tiêu chuẩn đầu nối

5.75

1.6

≥2.0

Tráng PVC

40% sợi chỉ ngang Filament, 60% sợi Polyester

TCVN 5739:2023

4.75

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Độ bền cao 5-10 năm.
- Khả năng chống mài mòn cao, khắc phục được 

tình trạng mục, 
bong tróc cao su so với các loại ống thông thường.
- Không gây trơn tuột trong điều kiện áp lực lớn, an 

toàn trong hoạt động chữa cháy.
�
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cuộn vòi chữa cháy của 83MEC được thiết kế để sử dụng trong 
các hệ thống chữa cháy chuyên nghiệp, đảm bảo truyền dẫn 
nước cứu hoả với áp suất cao và độ bền vượt trội. Sản phẩm phù 
hợp lắp đặt tại các trạm bơm, nhà máy, khu dân cư, công trình 
công nghiệp,…

CUỘN VÒI CHỮA CHÁY



LĂNG PHUN CHỮA CHÁY

Áp suất làm việc

D50 D65

Lưu lượng phun tại áp 0.7 Mpa

Chiều dài lăng

Khối lượng

Đường kính đầu vào

Đường kính lỗ phun

Tiêu chuẩn sản xuất

2.5 I/s 9.1 I/s

234 mm 236 mm

0.24 ± 10% 0.38 ± 10%

43 57

19

 1.6Mpa

MÃ SẢN PHẨM 83MEC LP65A và 83MEC LP50B

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thiết kế chắc chắn, gọn nhẹ, dễ thao tác, có tính thẩm mỹ cao.
- Bề mặt chống oxy hóa, hạn chế tình trạng mốc, rỗ trong quá trình sử dụng.
- Chịu áp lực lớn.

13

TCVN 13261:2021
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Lăng phun chữa cháy của 83MEC là 
thiết bị đầu cuối quan trọng trong hệ 
thống vòi chữa cháy, có nhiệm vụ điều 
chỉnh hướng và áp lực dòng nước, giúp 
tăng hiệu quả dập lửa nhanh chóng và 
chính xác. Được chế tạo từ vật liệu bền 
bỉ, chống ăn mòn, sản phẩm hoạt động 
ổn định trong điều kiện áp suất cao và 
môi trường khắc nghiệt.



MÃ SẢN PHẨM DR.1-51 và DR.1-66

THIẾT BỊ ĐẦU NỐI CHỮA CHÁY

Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5739:2023

Chất liệu

Màu sắc

Đường kính trong của đầu

Áp suất làm việc

Kích thước có 2 loại

Xuất xứ

Nhôm

Xám43mm, 57mm

106x50x84mm (DR.1-51)

128x56x102mm (DR.1-66)

Việt Nam

PN10

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

www.83mec.com Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC

Sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023, sản xuất bởi 83MEC 
đạt tiêu chuẩn PCCC trên dây chuyền hiện đại, kín khít và an toàn sử dụng.

Sản phẩm được kiểm định và dán tem bởi Cục PCCC.

Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày giao hàng.

Thiết bị được chế tạo từ vật liệu chịu áp lực cao, chống ăn mòn, đảm bảo độ 
bền và an toàn khi sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.

Đầu nối có lắp vòng đệm làm tăng độ kín khít khi kết nối một đầu nối cuộn vòi 
và đầu nối của các thiết bị chữa cháy khác có cùng cỡ, cùng kiểu.

Đầu nối chữa cháy là thiết bị trung gian dùng để kết nối nhanh 
chóng và chắc chắn giữa các thiết bị trong hệ thống chữa cháy như 
vòi cứu hỏa, lăng phun, họng nước, trụ cấp nước... nhằm đảm bảo 
tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình triển khai chữa cháy. Nhờ 
thiết kế theo tiêu chuẩn (ví dụ TCVN 5739:2023), đầu nối cho phép lắp 
ghép, tháo lắp dễ dàng chỉ bằng thao tác xoay, giúp rút ngắn thời 
gian xử lý sự cố. 



MÃ SẢN PHẨM VCTC.BQP.00

VAN CỔNG GANG TY CHÌM

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kích thước DN100

Áp suất làm việc

Nhiệt độ làm việc

Kết nối theo tiêu chuẩn mặt

Xuất xứ

16Kgf/cm2

PN16 / JIS 10k / ANSI

Việt Nam

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-10°C ~ +80°C

Van cổng ty chìm là loại van cổng phổ biến và được sử dụng rộng 
rãi trong hầu hết các hệ thống đường ống công nghiệp như hệ thống 
nhiệt điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ 
thống phòng cháy chữa cháy,.... Loại van này có chức năng kiểm soát, 
đóng – mở lưu chất bên trong hệ thống.

Van cổng ty chìm DN100 là dòng van cổng có kích thước DN100, 
phần ty van được thiết kế đặt sâu bên trong thân van, thuận lợi cho 
quá trình lắp đặt hoặc thao tác trong các không gian nhỏ, hẹp.

www.83mec.comSản phẩm được sản xuất bởi 83MEC
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CÁC LOẠI SẢN PHẨM
BÌNH CHỮA CHÁY
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Loại

Bình chữa cháy
dạng bột

Bình chữa cháy
CO2

Bình chữa cháy
gốc nước

Đám cháy
loại A

Đám cháy
loại B

Đám cháy
loại C

Đám cháy
loại D

Đám cháy
loại F

Đám cháy
điện

Vật liệu
hữu cơ

Chất lỏng
dễ cháy

Khí
dễ cháy

Kim loại
dễ cháy

Dầu
nấu ăn

Thiết bị
điện

PHÂN LOẠI
BÌNH CHỮA CHÁY 83MEC
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA BÌNH CHỮA CHÁY TẠI 83MEC

Bình chữa cháy 83MEC được sản xuất và kiểm tra theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và TCVN trước khi xuất xưởng.

Đa dạng các loại sản phẩm. 

Tem truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả.

Thiết kế thân thiện với người dùng, dễ thao tác.

Ứng dụng rộng rãi trong các hộ gia đình, văn phòng,
nhà xưởng, trạm xăng,...

Chính sách bảo hành rõ ràng; bảo hành trên 24 tháng
đối với tất cả các loại sản phẩm.



BÌNH BỘT CHỮA CHÁY

MÃ SẢN PHẨM 83MEC/ABC/4KG và 83MEC/ABC/8KG

Tiêu chuẩn thiết kế

Bình chữa cháy ABC 4kg Bình chữa cháy ABC 8kg

Thành phần bột chữa cháy

Khối lượng bột

Phạm vi nhiệt độ

Công suất làm việc

Áp suất kiểm tra

Áp suất làm việc

Hạn sử dụng

Xuất xứ

TCVN 7026:2013

NH4H2PO4, (NH4)2SO4,...

4.000g 8.000g

+5°C ~ +60°C +5°C ~ +60°C

2A-55B

2.3MPa 2.3MPa

4A-144B

1.2MPa - 1.5MPa 1.2MPa - 1.5MPa

5 năm 5 năm
Việt Nam

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Bình bột chữa cháy 83MEC là thiết bị phòng cháy chữa cháy thiết yếu, 
có khả năng dập tắt nhanh các đám cháy do chất rắn (như: gỗ, bông, vải 
,sợi,...); chất lỏng (như : xăng, dầu, cồn, rượu,...); chất khí (như: gas,...) gây 
ra. Với hiệu quả chữa cháy cao, thao tác đơn giản và độ an toàn tuyệt đối, 
sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong hộ gia đình, văn phòng, nhà 
xưởng, kho hàng, trạm xăng, phương tiện giao thông và các khu vực có 
nguy cơ cháy nổ cao.

- Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và đảm bảo hiệu suất chữa 
cháy tối ưu..

- Vỏ bình được sơn tĩnh điện chống gỉ, tăng độ bền trong điều kiện môi trường.
- Đồng hồ áp suất hiển thị rõ ràng, thuận tiện cho việc thay nạp, bảo trì, bảo dưỡng.
- Van khóa chất lượng cao, dễ thao tác, đảm bảo độ kín và an toàn khi sử dụng.
- Trên thân bình có dán tem kiểm định của cục PCCC và  mác nhà sản xuất.
- Sản phẩm chính hãng, bảo hành 24 tháng.

www.83mec.comSản phẩm được sản xuất bởi 83MEC
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BÌNH CHỮA CHÁY CO2

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tiêu chuẩn thiết kế

Bình chữa cháy CO2 3KG Bình chữa cháy CO2 5KG

Thành phần bột chữa cháy

Khối lượng khí

Phạm vi nhiệt độ

Công suất làm việc

Áp suất kiểm tra

Áp suất làm việc

Mã sản phẩm

Xuất xứ

TCVN 7026:2013

3.000g 5.000g

CO2 CO2

+5°C ~ +60°C +5°C ~ +60°C

34B-C

25 MPa 25 MPa

55B-C

4.5 MPa 4.5 MPa

83MEC/CO2/MT3 83MEC/CO2/MT5

Việt Nam

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Bình chữa cháy CO₂ 83MEC được ứng dụng rộng rãi trong nhiều 
lĩnh vực như văn phòng, nhà xưởng, phòng máy, trung tâm dữ liệu, 
trạm điện… đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý các đám cháy do chập 
điện hoặc chất lỏng dễ cháy. Sản phẩm phù hợp với các yêu cầu 
phòng cháy tại công trình dân dụng và công nghiệp, góp phần đảm 
bảo an toàn cho người và tài sản. Đây là thiết bị không thể thiếu trong 
hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và 
dịch vụ.

- Hiệu quả dập tắt đám cháy chỉ trong vòng vài giây.
- không để lại cặn, đảm bảo an toàn cho thiết bị.
- Cấu tạo đơn giản, Vỏ bình sơn tĩnh điện bền đẹp, van xả chắc chắn, 

dễ thao tác.

MÃ SẢN PHẨM 83MEC/CO2/MT3 và 83MEC/CO2/MT5



MÃ SẢN PHẨM

83MEC/ABC/TĐ6KG và 83MEC/ABC/TĐ8KG

Tiêu chuẩn thiết kế

Bình chữa cháy tự động 6KG Bình chữa cháy tự động 8KG

Thành phần bột chữa cháy

Khối lượng bột

Phạm vi nhiệt độ

Nhiệt độ đầu phun hoạt động

Áp suất thử nghiệm

Áp suất làm việc

Xuất xứ

NH4H2PO4; (NH4)2SO4,...

TCVN 12314-1:2018

BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

6KG ± 5% 8KG ± 5%

+5°C ~ +60°C +5°C ~ +60°C

68°C 68°C

3.0 MPa 3.0 MPa

1.2 - 1.45 MPa 1.2 - 1.45 MPa

Việt Nam Việt Nam

Bình chữa cháy tự động bột ABC 83MEC được thiết kế 
đặc biệt để tự động kích hoạt ngay khi nhiệt độ phòng đạt 
ngưỡng 68°C, giúp dập tắt ngọn lửa chỉ trong vài giây. Với 
công nghệ tiên tiến và thiết kế an toàn, bình cầu chữa cháy 
tự động là giải pháp an toàn, đáng tin cậy.

 Các sản phẩm 83MEC đều trải qua quy trình kiểm tra 
chất lượng nghiêm ngặt và được cấp kiểm định phương 
tiện PCCC trước khi được đưa ra thị trường, đảm bảo đạt 
tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả trong việc dập tắt đám cháy.

www.83mec.comSản phẩm được sản xuất bởi 83MEC

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tự động kích hoạt khi gặp nhiệt độ cao (≈68°C) theo nguyên lý 
cảm biến nhiệt.

- Thiết kế dạng treo trần, tiết kiệm không gian, lắp đặt đơn giản
- Phun chất chữa cháy phân tán đều, bao phủ toàn bộ khu vực 

dưới bán kính bảo vệ.



MÃ SẢN PHẨM 83MEC/WFE/4L và 83MEC/WFE/6L

Tiêu chuẩn thiết kế

Thành phần chất chữa cháy

Thể tích dung dịch chữa cháy

Áp suất kiểm tra vỏ bình

Áp suất làm việc

Phạm vi nhiệt độ

Công suất làm việc

Hạn sử dụng

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC

Bình chữa cháy gốc nước 4L Bình chữa cháy gốc nước 6L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TCVN 7026:2013

Dung dịch gốc nước 3% S-3-AB

4L ± 2% 6L ± 2%

2.3MPa

1.2-1.5MPa

1A-55B-C-F 2A-89B-C-F

5 năm

Xuất xứ Việt Nam

+5°C ~ +60°C

Bình chữa cháy gốc nước 83MEC là giải pháp cứu hỏa hiện đại, được 
nghiên cứu và sản xuất với tiêu chí an toàn cho người dùng, hiệu quả 
trong xử lý nhiều loại đám cháy, và đặc biệt thân thiện với môi trường. 
Sản phẩm sử dụng dung dịch chữa cháy không độc hại, không gây ô 
nhiễm, không để lại cặn và có thể sử dụng an toàn trong không gian 
kín hoặc khu vực có thiết bị điện.
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Không gây độc hại cho người sử dụng và môi 
trường, không để lại cặn sau khi sử dụng, dễ vệ 
sinh sau khi chữa cháy.

Vỏ bình được chế tạo từ thép chịu áp lực, phủ 
sơn tĩnh điện bền màu, chống ăn mòn và chống 
va đập tốt.

Áp suất nạp đạt tiêu chuẩn, có đồng hồ hiển 
thị giúp người dùng dễ kiểm tra tình trạng bình.



www.83mec.com

MÃ SẢN PHẨM 83MEC-N01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bình chữa cháy gốc nước ném 83MEC là giải pháp chữa cháy cá 
nhân tiện lợi, phù hợp cho hộ gia đình, văn phòng, phương tiện giao 
thông và các khu vực dễ xảy ra đám cháy nhỏ. Thiết kế dạng chai nhỏ 
gọn, dùng để ném trực tiếp vào đám cháy, dập lửa nhanh chóng.

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC
( DẠNG NÉM)

Thành phần chất chữa cháy

Nhiệt độ bảo quản

Dung tích

Kích thước (chiều dài và đường kính)

(NH4)H2PO4;PH(7-9), nước,...

6A-144B-C

600ml

+5°C ~ +60°C

Hạn sử dụng 3 năm

Xuất xứ Việt Nam

Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm ném, phù hợp xử lý nhanh các đám cháy nhỏ.
- Chất chữa cháy gốc nước, thân thiện với môi trường, không gây độc hại, 

không ăn mòn bề mặt. Tự động kích hoạt khi va chạm mạnh, giải phóng 
chất chữa cháy và làm mát đám cháy ngay lập tức.

- Phù hợp lắp đặt tại xe ô tô, bếp gia đình, khách sạn, ký túc xá,...



Tiêu chuẩn thiết kế

Thành phần bột chữa cháy

Công suất làm việc

Áp suất kiểm tra vỏ bình

BÌNH CHỮA CHÁY XE ĐẨY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TCVN7027:2013

NH4H2PO4; (NH4)2SO4,...

35.000G ± 2%

6A-144B-C

3MPa

1.2 - 1.5MPa

Việt Nam

+5°C ~ +60°C

Bình chữa cháy xe đẩy được thiết kế để chữa cháy cho các khu vực 
nhà xưởng, văn phòng làm việc, hầm giữ xe hay những khu vực có diện 
tích rộng lớn mà việc bố trí những bình chữa cháy xách tay nhỏ lẻ 
không thể đảm bảo được hiệu quả chữa cháy.

Bình chữa cháy xe đẩy có ưu điểm là dung tích của bình lớn, chứa được nhiều hóa chất chữa cháy, được đặt 
trên khung giá đỡ và có bánh xe di chuyển một cách tiện lợi từ khu vực này sang khu vực khác mà không mất 
quá nhiều công sức.
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Khối lượng bột

Phạm vi nhiệt độ

Áp suất làm việc

Xuất xứ



VAN ĐỒNG

www.83mec.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM KỸ  THUẬT
- Môi trường làm việc: Nước, dầu, khí
- Đường ren tiêu chuẩn BS21/ Iso 228-1-2000
- Áp lực làm việc max: 10 bar
- Nhiệt độ làm việc max: 120 độ C
- Xuất xứ: Việt Nam

Van một chiều đồng lá lật

Size (Inch)

DN (mm)

L (mm)

H (mm)

1/2”

15

37

39

3/4”

20

43

47

Van bi đồng

Size (Inch)

DN (mm)

L (mm)

H (mm)

1/2”

15

43

58

3/4”

20

48

64

B (mm) 93 93

Van chặn đồng

Size (Inch)

DN (mm)

L (mm)

H (mm)

1/2”

15

35.5

74.5

3/4”

20

39.2

84

ØD (mm) 55 55

Vòi vườn đồng

Size (Inch)

DN (mm)

L (mm)

H (mm)

1/2”

15

136

57

3/4”

20

136

57

B (mm) 93 93

Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC





Trụ sở chính:

(+84) 2163.825.772 - (+84) 2163.825.183

info@83mec.com

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Số 16 Nguyễn Khắc Nhu - Ba Đình - Hà Nội

(024) 39.270.227

https://83mec.com

Minh Quán 8 - Trấn Yên - Lào Cai



HÀNG XUẤT KHẨU
CÁC LOẠI HỘP SẮT

M2A1
M19A1

Xuất khẩu hơn 20 quốc gia trên thế giới như:
EU, Mỹ, UAE, Singapo,... 

www.83mec.com Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC



DANH MỤC CÁC LOẠI
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG 83MEC

M592

M2A1/M2A2M19A1 PA108

M548 M592

PA124PA19 PA120

PA156

PA154 PA116PA171

www.83mec.comSản phẩm được sản xuất bởi 83MEC



M19A1
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

2.2kg

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

279.4x96.8x184.2mm

87.3x256x165.5mm

Hộp sắt M19A1 được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự Mỹ, đảm bảo lưu trữ và vận 
chuyển các loại vật dụng một cách an toàn và đáng tin cậy.

Sản phẩm được chế tạo từ thép dày, trải qua quy trình xử lý chống ăn mòn, đem lại độ 
bền cao, không bị gỉ, không bị cong vênh, tránh các tác động thời tiết làm ảnh hưởng đến 
chất lượng của vật dụng bên trong.

Hộp có kết cấu chắc chắn, kết hợp với thiết kế gioăng kín ưu việt, giúp ngăn nước, 
không khí và bụi bẩn xâm nhập

Bề mặt được xử lí bằng sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường, lớp sơn không mùi, đa 
dạng màu sắc theo yêu cầu khách hàng.
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M2A1/M2A2
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

3.02kg

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

305.6x154.8x190.5mm

279.4x141.3x172.6mm

Hộp sắt M2A1 được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự Mỹ, 
đảm bảo lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một cách 
an toàn và đáng tin cậy.

Sản phẩm được chế tạo từ thép dày, trải qua quy trình xử 
lý chống ăn mòn, đem lại độ bền cao, không bị gỉ, không bị 
cong vênh, tránh các tác động thời tiết làm ảnh hưởng đến 
chất lượng của vật dụng bên trong.

Hộp có kết cấu chắc chắn, kết hợp với thiết kế gioăng kín 
ưu việt, giúp ngăn nước, không khí và bụi bẩn xâm nhập.

Bề mặt được xử lí bằng sơn tĩnh điện, thân thiện với môi 
trường, lớp sơn không mùi, đa dạng màu sắc theo yêu cầu 
khách hàng.

Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC www.83mec.com



PA19
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

Hộp sắt PA19 – Giải pháp lưu trữ bền bỉ, kín nước, dễ dàng vận chuyển
▪ Kết cấu thép chắc chắn, nắp gài kín giúp bảo quản vật dụng khô ráo, an toàn.
▪ Lớp sơn chống ăn mòn, kết hợp với gioăng kín nước, ngăn chặn hoàn toàn hơi 

ẩm và bụi bẩn xâm nhập.
▪ Gia công từ vật liệu thép dày, trải qua quy trình xử lý chống ăn mòn, đem lại độ 

bền cao, không bị gỉ, không bị cong vênh, lý tưởng để lưu trữ các vật dụng hoặc 
sử dụng lâu dài trong môi trường khắc nghiệt.

▪  Thiết kế tay xách thuận tiện, phù hợp cho cả quân sự lẫn dân dụng.

3.05kg

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

305.6x154.8x261.9mm

279.4x141.3x242.9mm
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PA108
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

2.85kg

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

327.8x185.3x226.2mm

301.6x171.4x207.6mm

Hộp sắt PA108 – Giải pháp lưu trữ bền bỉ, kín nước, dễ dàng vận chuyển
▪ Kết cấu thép chắc chắn, nắp gài kín giúp bảo quản vật dụng khô ráo, an toàn.
▪ Lớp sơn chống ăn mòn, kết hợp với gioăng kín nước, ngăn chặn hoàn toàn hơi 

ẩm và bụi bẩn xâm nhập.
▪ Gia công từ vật liệu thép dày, trải qua quy trình xử lý chống ăn mòn, đem lại độ 

bền cao, không bị gỉ, không bị cong vênh, lý tưởng để lưu trữ các vật dụng hoặc 
sử dụng lâu dài trong môi trường khắc nghiệt.

Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC www.83mec.com



PA120
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

5.9kg

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

476.5x161.5x263.9mm

438.2x139.7x241.3mm

Hộp sắt PA120 của 83MEC được thiết kế chuyên dụng để 
đảm bảo việc lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một 
cách an toàn, đáng tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng cao, kết hợp 
thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn không khí, nước và bụi 
bẩn xâm nhập, bảo vệ đạn luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách gập gọn 
sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn màu sắc theo 
yêu cầu.khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của 
khách hàng.
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PA124
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

www.83mec.comSản phẩm được sản xuất bởi 83MEC

4.2kg

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

305.6x154.8x484.2mm

279.4x141.3x465.2mm

Hộp sắt PA124 được thiết kế theo tiêu chuẩn 
quân sự Mỹ, đảm bảo lưu trữ và vận chuyển các 
loại vật dụng một cách an toàn và đáng tin cậy.

Sản phẩm được chế tạo từ thép dày, trải qua 
quy trình xử lý chống ăn mòn, đem lại độ bền cao, 
không bị gỉ, không bị cong vênh, tránh các tác 
động thời tiết làm ảnh hưởng đến chất lượng của 
vật dụng bên trong.

Hộp có kết cấu chắc chắn, kết hợp với thiết kế 
gioăng kín ưu việt, giúp ngăn nước, không khí và 
bụi bẩn xâm nhập

Bề mặt được xử lí bằng sơn tĩnh điện, thân thiện 
với môi trường, lớp sơn không mùi, đa dạng màu 
sắc theo yêu cầu khách hàng.
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M548
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

9.3kg

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

472.2x210.7x370.6mm

438.2x188.9x355.2mm

Hộp sắt M548 của 83MEC được thiết kế 
chuyên dụng để đảm bảo việc lưu trữ và vận 
chuyển các loại vật dụng một cách an toàn, đáng 
tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng 
cao, kết hợp thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn 
không khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, bảo vệ đạn 
luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách 
gập gọn sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết 
kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn 
màu sắc theo yêu cầu.khác nhau để phù hợp với 
nhu cầu sử dụng của khách hàng.

M548
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M592
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

10.2kg

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

472.2x241.3x370.6mm

438.2x219.1x355.2mm

Hộp sắt M592 của 83MEC được thiết kế chuyên 
dụng để đảm bảo việc lưu trữ và vận chuyển các 
loại vật dụng một cách an toàn, đáng tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng 
cao, kết hợp thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn 
không khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, bảo vệ đạn 
luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách 
gập gọn sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết 
kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn 
màu sắc theo yêu cầu.khác nhau để phù hợp với 
nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC
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PA156
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

364.3x145.23x581.6mm

8.02kg

326.9 x 127.3 x 566.8mm

Hộp sắt PA156 của 83MEC được thiết kế chuyên dụng để đảm 
bảo việc lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một cách an toàn, 
đáng tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng cao, kết hợp thiết kế 
kín khít, ưu việt, giúp ngăn không khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, 
bảo vệ đạn luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách gập gọn sát thân 
giúp xếp chồng dễ dàng, tiết kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn màu sắc theo yêu 
cầu.khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC



PA154
HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

www.83mec.com

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

10.4kg

807.2x314x165.6mm

 794.2x279.4x139.7mm

Hộp sắt PA154 của 83MEC được thiết kế chuyên 
dụng để đảm bảo việc lưu trữ và vận chuyển các 
loại vật dụng một cách an toàn, đáng tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng cao, 
kết hợp thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn không 
khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, bảo vệ đạn luôn 
khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách 
gập gọn sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết 
kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn màu 
sắc theo yêu cầu.khác nhau để phù hợp với nhu 
cầu sử dụng của khách hàng.

Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC



Hộp sắt M548 của 83MEC được thiết kế 
chuyên dụng để đảm bảo việc lưu trữ và vận 
chuyển các loại vật dụng một cách an toàn, đáng 
tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng 
cao, kết hợp thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn 
không khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, bảo vệ đạn 
luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách 
gập gọn sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết 
kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn 
màu sắc theo yêu cầu.khác nhau để phù hợp với 
nhu cầu sử dụng của khách hàng.
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PA116
ỐNG SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

222.25x222.25x1130.3mm

9.41kg

F171.5x1066.3mm

Ống sắt PA116 của 83MEC ban đầu được 
thiết kế để lưu trữ và vận chuyển đạn xe tăng 
cỡ 120mm theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ.

Ống sắt được sản xuất từ thép dày, chắc 
chắn, có nắp khóa kín, giúp chống nước, 
chống bụi, bảo vệ an toàn cho vật dụng bên 
trong trong mọi điều kiện thời tiết.

Sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho việc 
bảo quản mọi vật dụng, bao gồm cả vũ khí, 
đạn dược, nhờ khả năng kín khí và chống 
thấm nước hiệu quả.

Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC



Hộp sắt M592 của 83MEC được thiết kế chuyên 
dụng để đảm bảo việc lưu trữ và vận chuyển các 
loại vật dụng một cách an toàn, đáng tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng 
cao, kết hợp thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn 
không khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, bảo vệ đạn 
luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách 
gập gọn sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết 
kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn 
màu sắc theo yêu cầu.khác nhau để phù hợp với 
nhu cầu sử dụng của khách hàng.
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PA171
ỐNG SẮT KIỂU QUÂN DỤNG

Kích thước bao ngoài

Kích thước trong

Trọng lượng

222.25x222.25x1130.3mm

F171.5x1066.3mm

9.24kg

Ống sắt PA171 của 83MEC được thiết kế 
theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ. 

Sản phẩm là lựa chọn lý tưởng để cất giữ 
vũ khí, đạn dược, thực phẩm khô, tiền mặt 
và các vật dụng có giá trị khác, nhờ thiết kế 
kín khí, chống nước hiệu quả.

Ống sắt PA171 được làm từ thép dày, 
chịu lực tốt, nắp khóa kín giúp ngăn nước, 
chống bụi, đảm bảo an toàn trong mọi 
điều kiện sử dụng.

Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC
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